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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN   
   

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ _ HỌC KỲ II 

Môn: NGỮ VĂN – Khối 10 

Phần Câu Nội dung Điểm Lưu ý 

I  ĐỌC HIỂU 6.0  

 
1 

Ngôi kể: ngôi thứ nhất  0.5 Ngôi thứ 1: vẫn cho 

điểm 

2 

Dòng giống Con Người ở xóm Núi: 

-Biết cấy lúa nước dưới ruộng cạn ven đầm Eo Bát 

-Biết vỡ đất ở các sườn đồi trồng sắn, ngô, lúa nương và 

vào rừng lấy măng, hạt dẻ, mật ong, mắc coọc.  

-Họ săn thú rừng bằng các loại bẫy và súng tự tạo; nhưng 

chỉ săn các loại thú độc và khi thú tấn công, phá hoại 

lương thực của Con Người. 

1.0 - Đúng 1 ý: 0,5đ 

- Đúng 2 ý: 0,75đ 

- Đúng 3 ý: 1,0đ 

3 
Cảm xúc, thái độ của Sói Xám: Lo lắng, tức giận, phẫn 

nộ. 

1.0 đúng đáp án. 

4 

Chủ đề: Cảm xúc, thái độ của các loài vật trước việc con 

người hủy hoại môi trường sống và đe dọa sự sinh tồn của 

chúng. 

1.0 đúng đáp án. 

 

5 

- BPTT liệt kê: không có răng sắc, không có sừng cứng 

nhọn, không có móng vuốt và nọc độc; có súng đạn ghém, 

có tên tẩm thuốc độc và dao quắm đi rừng, có bẫy sập, 

bẫy treo … 

- Tác dụng:  

+Làm cụ thể hóa sức mạnh, sự khéo léo của con người 

khi chinh phục tự nhiên.  

+Giúp đoạn văn sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn… 

1.0 -Xác định đúng 

BPTT và minh 

chứng: 0.5đ 

-Nêu tác dụng: Mỗi 

ý đúng 0,25đ 

 

6 

- HS nêu được thông điệp gắn với nội dung, chủ đề của văn 

bản: Hãy bảo vệ rừng/ thiên nhiên, con người nên sống 

hài hòa với thiên nhiên, Khai thác thiên nhiên phải đi đôi 

với việc bảo vệ tự nhiên… 

- Lý giải hợp lý, thuyết phục. 

1.5 - Nêu thông điệp: 0.5 

điểm, lý giải thông 

điệp: 1.0 điểm. 

- Viết dưới 6 dòng 

trừ 0.25đ 

- HS giải thích theo 

suy nghĩ cá nhân, 

miễn hợp lí là cho 

điểm. 

II  LÀM VĂN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

VH 

Từ văn bản trên phần Đọc – hiểu, bạn hãy viết bài văn 

nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc 

về nghệ thuật của đoạn trích trên. 

4,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài: nêu được vấn đề. Thân bài: triển khai được vấn 

đề. Kết bài: Khái quát được vấn đề  

0,25 *Lưu ý:  

-Khi chấm điểm, 

giáo viên cần linh 

động dựa vào bài 

làm của học sinh để 

cho điểm, khuyến 

khích những bài 

sáng tạo, tìm tòi. 

-Thiếu phần nào trừ 

b.Xác định đúng vấn đề nghị luận: 

Phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ 

thuật của đoạn trích. 

0,25 

c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm  
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng 

tốt các lí lẽ và bằng chứng để làm rõ giá trị về nội dung và 
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Phần Câu Nội dung Điểm Lưu ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghệ thuật của đoạn trích. điểm phần đó 

-Nếu Hs hiểu bài 

nhưng viết còn sơ 

sài : tối đa 2,0 

điểm/bài 

-Sử dụng các dấu 

câu ở đầu đoạn  ( 2 

dấu câu trở lên); tối 

đa: 1,0 điểm/bài 

-Không trích dẫn 

chứng hoặc trích 

nhưng không đúng 

cách : 1đ / thân bài 

-Bài làm ngắn 

khoàng ½ trang thì  

cho điểm phần hs 

làm được  

 

MB: - Giới thiệu tác phẩm (tác giả, đoạn trích, thể loại…) 

- Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá 

0,5 

TB: Lần lượt trình bày các luận điểm để làm nổi bật ý 

nghĩa, giá trị của chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ 

thuật 

 Phân tích, đánh giá nét đặc sắc về chủ đề 

- Chủ đề của đoạn trích: Cảm xúc, thái độ của các loài vật 

trước việc con người hủy hoại môi trường sống và đe dọa 

sự sinh tồn của chúng. 

- Đánh giá chủ đề:  

+ Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là vấn đề không 

mới nhưng được nhà văn đặt ra một cách sâu sắc, độc đáo 

từ góc nhìn của các loài vật 

+ Chủ đề trở nên có ý nghĩa khi vấn đề môi trường và sự 

hài hòa giữa con người và thiên nhiên được đặt ra một cách 

cụ thể. Người đọc có thể “nghe” thấy tiếng cầu cứu, phẫn 

nộ của muôn loài trong mùa động rừng…. 

 Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về nghệ thuật của 

đoạn trích: 

- Sự kiện/ cốt truyện/ tình huống: mùa động rừng và thái độ 

của các loài vậy 

- Người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn: Không phải là con 

người = > tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho câu chuyện… 

- Đặc điểm tính cách nhân vật: Chú Cún Vàng lạc quan, yêu 

đời, hiểu biết; Sói Xám nóng nảy, hiếu chiến, xảo quyệt; cụ 

Trăn Gió điềm đạm nhưng thiếu chính kiến… 

…….. 

2,0 

 

KB: 

- Khẳng định lại khái quát lại nét độc đáo  về chủ đề và đặc 

sắc về hình thức nghệ thuật của đoạn trích. 

-Nêu tác động của đoạn trích đối với bản thân hoặc cảm 

nghĩ sau khi đọc. 

0,5 

d.Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt 

0,25 Trên 6 lỗi : -0,25 đ 

e. Sáng tạo 

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách 

diễn đạt mới mẻ 

0,25  

 


